
STT Tên ngành Họ tên Xếp hạng Tổ hợp xét Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ưu tiên Điểm ưu tiên quy đổi Điểm KK quy đổi Tổng điểm

1 Giáo dục Mầm non LAO THỊ HÒA 1 MN03 VA 5.5 SU 5.5 NK1 7.5 3.50 3.50 0.00 22.00

2 Giáo dục Mầm non LÝ THỊ THÚY 2 MN01 TO 4.75 VA 6 NK1 7 3.50 3.50 0.00 21.25

3 Giáo dục Mầm non LƯƠNG THỊ VIÊN 3 MN01 TO 5.5 VA 6 NK1 5.5 3.50 3.50 0.00 20.50

4 Giáo dục Mầm non PHƯƠNG THỊ XANH 4 MN03 VA 5.5 SU 4.25 NK1 7 3.50 3.50 0.00 20.25

5 Giáo dục Mầm non TRẦN THỊ DIỆU 5 MN01 TO 4.75 VA 5.25 NK1 6 3.50 3.50 0.00 19.50

6 Giáo dục Mầm non NÔNG THỊ THẢO 6 MN01 TO 2.25 VA 5.25 NK1 7 3.50 3.50 0.00 18.00

7 Giáo dục Mầm non NINH THỊ HÀ 7 MN01 TO 6.25 VA 7.5 NK1 3.50 3.50 0.00 17.25

8 Giáo dục Mầm non NÔNG NGỌC TĨNH 8 MN03 VA 7.5 SU 3.25 NK1 3.50 3.50 0.00 14.25

9 Giáo dục Mầm non HOÀNG THỊ NHI 9 MN01 TO 3.5 VA 5.25 NK1 3.50 3.50 0.00 12.25


